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NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2010


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH

KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2009/NQ-HĐND ngày 21/12/2009 của HĐND thị xã về việc giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2010;

Xét Tờ trình số 699/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND thị xã về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm, các giải pháp, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; ý kiến đóng góp của các Đại biểu HĐND thị xã tại tổ và tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010 theo Tờ trình số 699/TTr-UBND ngày 22/6/2010 của UBND thị xã Long Khánh, cụ thể như sau:

1. Tổng nguồn bổ sung vốn đầu tư XDCB năm 2010: 12.261 triệu đồng.

- Tăng thu tiền sử dụng đất: 5.000 triệu đồng.

- Chuyển nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2009: 2.512 triệu đồng.

- Phí sử dụng hạ tầng tái định cư các năm trước: 4.749 triệu đồng.

2. Phân bổ điều chỉnh, bổ sung vốn XDCB năm 2010: 12.261 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng vốn: (Kèm theo danh mục): 5.012 triệu đồng.

+ Tăng vốn 21 công trình: 6.506 triệu đồng.

+ Giảm vốn 04 công trình: 1.494 triệu đồng.

- Bổ sung nguồn khai thác quỹ đất: (Kèm theo danh mục): 1.000 triệu đồng.

- Bổ sung kế hoạch đầu tư 06 công trình mới: (Kèm danh mục): 6.249 triệu đồng.
Điều 2. Giao UBND thị xã chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2010 và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp của HĐND thị xã cuối năm 2010. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch, UBND thị xã báo cáo Thường trực HĐND thị xã xem xét, thống nhất trước khi quyết định và báo cáo HĐND thị xã tại kỳ họp gần nhất.

 Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND thị xã thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.
Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND thị xã thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã khóa I, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2010./.

	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Nải


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ LONG KHÁNH


Số: 699/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Long Khánh, ngày 22 tháng 6 năm 2010


TỜ TRÌNH

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm,

các giải pháp, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2010 và bổ sung, điều chỉnh

kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010

Thực hiện Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010; Thông báo số 531/TB-SKHĐT ngày 10/12/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010; Nghị quyết số 88/2009/NQ-HĐND ngày 21/12/2009 của HĐND thị xã về việc giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010; Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND thị xã về việc giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010; Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của UBND thị xã về việc chuyển nguồn năm 2009 sang thực hiện năm 2010; UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm và các giải pháp, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2010 như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2010
I. NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH:

Kế hoạch tỉnh giao (nguồn vốn tập trung): 16 tỷ 200 triệu đồng, giá trị thực hiện đến 30/6/2010 là 27 tỷ 200 triệu đồng, đạt 167,9% kế hoạch; thanh toán vốn 10 tỷ đồng, đạt 61,7% kế hoạch, giá trị còn lại chưa thanh toán do thiếu vốn 17 tỷ 200 triệu đồng (kèm theo danh mục chi tiết); trong đó:

1. Thực hiện dự án: Giá trị khối lượng thực hiện 27 tỷ 200 triệu đồng, đạt 170% kế hoạch; vốn thanh toán 10 tỷ đồng, đạt 62,5% kế hoạch, thiếu 17 tỷ 200 triệu đồng, bao gồm:

- Công trình chuyển tiếp: Đường Nguyễn Văn Bé đi Xuân Định, giá trị khối lượng thực hiện 27 tỷ 200 triệu đồng, vốn thanh toán 10 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch vốn tỉnh giao; hiện đang thi công hệ thống thoát nước và nền đường, di dời hệ thống cống, bể, cáp ngầm nội hạt, di dời hệ thống điện trung thế, hạ thế và tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Công trình khởi công mới: 02 công trình, kế hoạch vốn 6 tỷ đồng.

+ Nhà Văn hóa Thiếu nhi thị xã Long Khánh: Đến nay đang trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp, dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 7 năm 2010.

+ Thư viện điện tử thị xã Long Khánh: Đến nay đang tổ chức đấu thầu xây lắp, dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 7 năm 2010.

2. Chuẩn bị đầu tư: Có 02 công trình, kế hoạch vốn 200 triệu đồng.

- Làng văn hóa dân tộc Chơ Ro xã Bảo Vinh: Đến nay đang tiến hành khảo sát lập dự án đầu tư.

- Xây dựng công viên cây xanh giữa QL1 và đường Nguyễn Văn Bé: Đến nay đang lập lại dự án đầu tư theo phương án mới của tỉnh.

II. NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ:

1. Nguồn vốn XDCB tập trung: Kế hoạch 49 tỷ 440 triệu đồng; giá trị khối lượng thực hiện là 23 tỷ 360 triệu đồng, đạt 47,3% kế hoạch; tổng vốn thanh toán trong 06 tháng đầu năm 2010 là 33 tỷ 757 triệu đồng, đạt 68,3% kế hoạch; trong đó: Tạm ứng trúng thầu xây lắp là 5 tỷ 500 triệu đồng, thanh toán khối lượng năm trước là 11 tỷ 050 triệu đồng.

a) Thực hiện dự án: Giá trị khối lượng thực hiện là 22 tỷ 412 triệu đồng, đạt 46,5% kế hoạch; vốn thanh toán (kể cả vốn tạm ứng trúng thầu) 33 tỷ 216 triệu đồng, đạt 68,9% kế hoạch; trong đó: Tạm ứng trúng thầu xây lắp là 5 tỷ 500 triệu đồng, thanh toán khối lượng năm trước là 11 tỷ 050 triệu đồng.

● Nguồn vốn ngân sách tập trung: Kế hoạch 19 tỷ 790 triệu đồng, giá trị khối lượng thực hiện là 9 tỷ 882 triệu đồng, đạt 49,9% kế hoạch; vốn thanh toán (kể cả vốn tạm ứng trúng thầu và thanh toán khối lượng năm trước) 9 tỷ 976 triệu đồng, đạt 50,4% kế hoạch.

- Công trình chuyển tiếp: 15 công trình, đã lập hồ sơ quyết toán 03 công trình; đang lập hồ sơ quyết toán 07 công trình; hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng 03 công trình; hoàn thành chưa nghiệm thu 01 công trình; đang thi công 01 công trình. 

- Công trình khởi công mới: 20 công trình, đang lập hồ sơ quyết toán 02 công trình; đang thi công 07 công trình; 11 công trình đang trong giai đoạn lập hồ sơ ban đầu.  

● Nguồn vốn xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục: Kế hoạch 27 tỷ đồng, giá trị khối lượng thực hiện là 12 tỷ 530 triệu đồng, đạt 46,4% kế hoạch; vốn thanh toán (kể cả vốn tạm ứng trúng thầu và thanh toán khối lượng năm trước) là 22 tỷ 920 triệu đồng, đạt 84,9% kế hoạch. 

 - Công trình chuyển tiếp: 07 công trình, hoàn thành đưa vào sử dụng 06 công trình, trong đó 01 công trình đã gửi hồ sơ quyết toán; công trình xây dựng Trường Tiểu học Xuân Bình (800 học sinh) đang thi công, tiến độ đạt 90%.

- Công trình khởi công mới: 12 công trình, hoàn thành đưa vào sử dụng 09 công trình; hoàn thành chưa nghiệm thu 01 công trình; đang thi công 02 công trình (công trình xây dựng Trường THCS Xuân An mới khởi công).

● Nguồn sự nghiệp kinh tế: 

- Sự nghiệp giao thông:

Công trình chuyển tiếp: 02 công trình, vốn thanh toán 270 triệu đồng, đạt 27% kế hoạch; gồm: Công trình sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường từ Long Khánh (QL1A) - Xuân Lập (đoạn Km 3+00 đến Km 6+013) đang thẩm tra quyết toán; công trình cải tạo, nâng cấp đường Phan Chu Trinh hiện nay đang vướng 04 hộ tái định cư nên tạm ngưng thi công chờ giải phóng mặt bằng. 

- Vốn Chương trình 135:

Công trình khởi công mới: Xây dựng lưới điện hạ thế 0,4 KV ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm, đang thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật; ước vốn thanh toán 50 triệu đồng.

b) Chuẩn bị đầu tư:

Nguồn vốn ngân sách tập trung: 06 công trình, đang trong giai đoạn lập hồ sơ ban đầu; công trình sửa chữa trụ sở UBMTTQ thị xã Long Khánh đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng.

c) Chuẩn bị thực hiện dự án:

Nguồn vốn ngân sách tập trung: 02 công trình; kế hoạch 1 tỷ đồng, giá trị thực hiện và thanh toán vốn 471 triệu đồng (thanh toán chi phí tư vấn), đạt 47,1% kế hoạch hiện nay đang thực hiện công tác bồi thường, giải tỏa. 

2. Nguồn khai thác quỹ đất: Kế hoạch 2 tỷ 500 triệu đồng; giá trị khối lượng thực hiện là 2 tỷ 800 triệu đồng, đạt 112% kế hoạch; ước thanh toán vốn là 2 tỷ 400 triệu đồng, đạt 97,6% kế hoạch.

a) Thực hiện dự án: 01 công trình đường tổ 8 - tổ 10, ấp 1, xã Bình Lộc đang thi công đạt 30%.

b) Chuẩn bị đầu tư: Kế hoạch 2 tỷ đồng; gồm: 

- Hỗ trợ cho các công trình xây dựng của các phường, xã và đơn vị: 1 tỷ 900 triệu đồng và đã thanh toán 1 tỷ 900 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch (11 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng).

- Các công trình còn lại trong giai đoạn điều chỉnh quy hoạch và khảo sát lập hồ sơ.

III. THUẬN LỢI - KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi:

- Công tác đầu tư luôn được sự quan tâm của Thị ủy, UBND thị xã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo chất lượng, đúng quy định pháp luật về đầu tư và xây dựng; đồng thời kịp thời thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn có nhiều tiến bộ và đạt chất lượng, các trình tự thủ tục về đầu tư XDCB và triển khai thi công được các chủ đầu tư thực hiện theo các quy định pháp luật; tiến độ triển khai thực hiện dự án từng bước được nâng lên.

- Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010 được giao trong tháng 12/2009 nên đã chủ động trong việc triển khai thực hiện ngay trong những tháng đầu năm 2010. 

- Các dự án ghi thực hiện năm 2010, có một số dự án đang thi công, chuyển sang năm 2010 tiếp tục thực hiện, do đó giá trị khối lượng thực hiện vốn ngân sách tỉnh đạt cao so kế hoạch (167,9%).

- Công tác giải ngân 06 tháng đầu năm 2010 có tiến bộ, xử lý hồ sơ thanh toán nhanh, do đó tiến độ thanh toán đảm bảo yêu cầu.

2. Khó khăn: 

- Hiện nay có một số dự án khi triển khai thi công gặp khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư như: Đường Phan Chu Trinh, đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định…, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, gây bức xúc trong nhân dân.

- Một số dự án chưa có quy hoạch phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch để lập hồ sơ giới thiệu địa điểm và lập dự án đầu tư: Làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro, xã Bảo Vinh; đường từ ấp 3 đi trụ sở ấp 4, xã Bình Lộc; đường từ ấp 3 đi Tín Nghĩa, xã Bình Lộc.

- Công tác quyết toán các dự án hoàn thành của các chủ đầu tư còn chậm.

B. CÁC GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2010
 Từ những kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm, để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 06 tháng cuối năm 2010 cần thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng để đảm bảo vốn thanh toán cho các công trình hoàn thành.

2. Tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình XDCB theo kế hoạch năm 2010, nhất là các công trình nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách thị xã; tăng cường công tác giám sát chất lượng công trình, kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong triển khai thực hiện dự án, nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

3. Các chủ đầu tư, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc, tồn đọng, tránh tình trạng kéo dài, tạo diễn biến phức tạp.

4. Các chủ đầu tư tập trung trong công tác thanh quyết toán khối lượng công trình theo tiến độ thi công, lập hồ sơ các công trình đã hoàn thành và thanh quyết toán theo đúng quy định pháp luật.

5. Các chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục về đất, giới thiệu địa điểm, tổ chức đấu thầu chọn nhà thầu tư vấn lập hồ sơ dự án, thiết kế kỹ thuật, đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn tất các hồ sơ dự án để trình thẩm định, phê duyệt làm cơ sở ghi kế hoạch vốn thực hiện.

6. Lập kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu và xét hồ sơ dự thầu trình thẩm định, phê duyệt đảm bảo thời gian quy định.

7. Tiếp tục đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng trường công lập và trụ sở làm việc của Công an các phường.

C. ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NĂM 2010
Trong 06 tháng đầu năm 2010, căn cứ tình hình thực hiện và việc giải ngân các dự án, UBND thị xã thực hiện rà soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch các nguồn vốn đầu tư và xây dựng năm 2010, báo cáo HĐND thị xã xem xét điều chỉnh như sau:
I. NGUỒN VỐN TẬP TRUNG: (Kèm bảng danh mục chi tiết đề nghị điều chỉnh).

                                                                                      Đơn vị tính: Triệu đồng

	Danh mục
	Kế hoạch đã giao
	Kế hoạch điều chỉnh
	Chênh lệch

	Tổng số (A+B):
	47.940
	52.952
	5.012

	A. Thực hiện dự án
	46.690
	51.597
	4.907

	I. Nguồn vốn XDCB tập trung
	18.290
	23.197
	4.907

	a) Công trình chuyển tiếp
	5.300
	8.337
	3.037

	b) Công trình khởi công mới
	12.990
	14.860
	1.870

	II. Xây dựng sửa chữa các công trình giáo dục
	27.000
	27.000
	0

	a) Công trình chuyển tiếp
	18.500
	18.500
	0

	b) Công trình khởi công mới
	8.500
	8.500
	0

	III. Sự nghiệp kinh tế
	1.000
	1.000
	0

	1. Sự nghiệp giao thông
	1.000
	1.000
	0

	a) Công trình chuyển tiếp
	1.000
	1.000
	0

	IV. Vốn Chương trình 135
	400
	400
	0

	a) Công trình khởi công mới
	400
	400
	0

	B. Chuẩn bị đầu tư
	250
	180
	-70

	I. Nguồn vốn XDCB tập trung
	250
	180
	-70

	C. Chuẩn bị thực hiện dự án
	1.000
	1.175
	175

	I. Nguồn vốn XDCB tập trung
	1.000
	1.175
	175


* Thuyết minh điều chỉnh kế hoạch vốn 2010:

1. Kế hoạch vốn đã giao: 47 tỷ 940 triệu đồng.

2. Kế hoạch điều chỉnh: 52 tỷ 952 triệu đồng.

3. Chênh lệch tăng: 5 tỷ 012 triệu đồng.

- Gồm các nguồn sau:

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2009 chuyển nguồn sang năm 2010: 2 tỷ 512 triệu đồng.

+ Dự kiến nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2010: 2 tỷ 500 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng giảm trong danh mục công trình đã phân bổ kế hoạch 2010; gồm:

+ Công trình tăng vốn: 21 công trình, số điều chỉnh tăng 6 tỷ 506 triệu đồng. Để thanh toán, tất toán công trình hoàn thành và khối lượng hoàn thành nghiệm thu trong năm 2010, trong đó có 02 công trình ghi kế hoạch vốn mục chuẩn bị đầu tư, hiện đang triển khai thực hiện; đề nghị điều chỉnh sang mục thực hiện dự án. 

+ Công trình giảm vốn: 04 công trình, số tiền điều chỉnh giảm 1 tỷ 494 triệu đồng, trong đó: 03 công trình đã lập hồ sơ quyết toán theo giá trị thực tế thực hiện và 01 công trình đang lập hồ sơ và điều chỉnh quy hoạch, không sử dụng hết kế hoạch vốn đã ghi. 
II. NGUỒN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT: (Kèm bảng danh mục chi tiết đề nghị điều chỉnh).

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Danh mục
	Kế hoạch đã giao
	Kế hoạch điều chỉnh 
	Chênh lệch

	Tổng số
	2.500
	3.500
	1.000

	A. Thực hiện dự án
	500
	500
	0

	B. Chuẩn bị đầu tư
	2.000
	3.000
	1.000


* Thuyết minh:

1. Kế hoạch vốn đã giao

2.500.000.000 đồng.

2. Kế hoạch điều chỉnh:

3.500.000.000 đồng.

3. Chênh lệch tăng:

1.000.000.000 đồng.

Nguồn vốn điều chỉnh là nguồn dự kiến tăng thu tiền sử dụng đất năm 2010.

Công trình tăng vốn: Kế hoạch năm 2010 ghi 1 tỷ 900 triệu đồng, đã thực hiện hỗ trợ cho các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Đề nghị tăng kế hoạch vốn 1 tỷ đồng để hỗ trợ các công trình đang thi công và đã có chủ trương thực hiện, sẽ hoàn thành trong năm 2010.
D. ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NĂM 2010
Tổng số: 6 tỷ 249 triệu đồng (kèm theo bảng danh mục chi tiết), gồm:

1. Nguồn vốn bổ sung là nguồn dự kiến tăng thu tiền sử dụng đất năm 2010: 1 tỷ 500 triệu đồng, gồm 05 công trình đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2010.

2. Nguồn vốn bổ sung là phí hạ tầng chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010: 4 tỷ 749 triệu đồng của 01 công trình đang thi công.

Trên đây là nội dung Tờ trình về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 06 tháng đầu năm; giải pháp, nhiệm vụ thực hiện 06 tháng cuối năm 2010 và nội dung đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng nguồn vốn ngân sách thị xã năm 2010; UBND thị xã báo cáo và kính trình HĐND thị xã xem xét, quyết định./. 

	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Q. CHỦ TỊCH

Lê Văn Thư
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THỊ XÃ LONG KHÁNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ

(Kèm theo Tờ trình số 699/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của UBND thị xã Long Khánh)


	
	 
	
	
	
	
	 

	ĐVT: Triệu đồng

	 TT 
	 Danh mục dự án 
	 Chủ đầu tư 
	Địa điểm
xây dựng
	Năm 
KC-HT
	 Kế hoạch năm 2010 
	 Ước giá trị thực hiện 30/6/2010 
	 Ước thanh toán vốn 30/6/2010 
	Tỷ lệ % khối lượng so với KH 
	Tỷ lệ % thanh toán vốn so với KH 
	Tiến độ thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	TỔNG SỐ (A+B+C):
	 
	 
	 
	47.940
	 23.360 
	  33.757 
	48,73
	70,42
	 

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN (I+II+III+IV):
	 
	 
	 
	46.690
	 22.412 
	  33.216 
	48,00
	71,14
	 

	I
	NGUỒN VỐN TẬP TRUNG
	 
	 
	 
	18.290
	   9.882 
	    9.976 
	54,03
	54,54
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	5.300
	   6.136 
	    5.392 
	115,77
	101,74
	 

	1
	Cải tạo hội truờng trụ sở khối Nhà nước
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh 
	2009
	300
	          -   
	       300 
	-
	100,00
	Đã gửi hồ sơ QT 

	2
	Xây dựng trụ sở Hội Người mù thị xã Long Khánh
	Ban QLDA
	Xã 
Suối Tre
	2008-2009
	150
	          -   
	          -   
	-
	-
	Đã gửi hồ sơ QT 

	3
	Xây dựng nhà ăn, kho lưu trữ, sân bóng chuyền, cải tạo hoa viên sân vườn khu XD mới, đường nội bộ, nhà xe 02 bánh, cải tạo nhà xe ô tô, bồn nước cơ quan khối Đảng
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh 
	2009
	100
	          -   
	          -   
	-
	-
	Đã gửi hồ sơ QT 

	4
	Đường ấp 4 - Cây Da xã Bình Lộc 
	Xã 
Bình Lộc
	Xã 
Bình Lộc
	2008-2009
	360
	 
	        220 
	
	61,11
	Đã hoàn thành đang lập hồ sơ QT 

	5
	Đường hẻm số 3 phường Phú Bình
	Phường Phú Bình
	Phường Phú Bình
	2008-2009
	90
	          -   
	          52 
	
	57,78
	Đã hoàn thành đang lập hồ sơ QT 

	6
	Xây dựng 05 giếng khoan phục vụ sản xuất nông nghiệp (xã Bảo Vinh, Bảo Quang, Xuân Lập)
	Ban QLDA
	Xã Bảo Vinh; Bảo Quang, Xuân Lập
	2009-2010 
	600
	   1.300 
	       600 
	216,67
	100,00
	Nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng 

	7
	UBND xã Bình Lộc (HM: Cải tạo phòng làm việc, xây mới hội trường)
	Xã 
Bình Lộc
	Xã 
Bình Lộc
	2008-2009
	400
	          -   
	         57 
	-
	14,25
	Đã hoàn thành đang lập hồ sơ QT 

	8
	Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Xuân Lập
	Xã 
Xuân Lập
	Xã 
Xuân Lập
	2008-2010
	300
	      300 
	       119 
	100,00
	39,67
	Đang thi công. Dự kiến hoàn thành tháng 7/2010 

	9
	Sửa chữa nhà ăn, nhà xe, nhà vệ sinh Ban Chỉ huy Quân sự thị xã
	Ban Chỉ huy 
Quân sự thị xã
	Thị xã 
 Long Khánh 
	2009-2010
	1.500
	      336 
	    1.500 
	22,40
	100,00
	Hoàn thành năm 2010. Chưa nghiệm thu 

	10
	Xây dựng Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Long Khánh
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh 
	2009
	1.000
	   2.200 
	    1.000 
	220,00
	100,00
	Hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng tháng 3/2010 

	11
	Nâng cấp đường ấp Lác Chiếu - Bàu Cối
	Ban QLDA
	Xã 
Bảo Quang
	2009-2010
	500
	   2.000 
	       500 
	400,00
	100,00
	Nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng 

	12
	Xây dựng Trạm Y tế phường Phú Bình
	 Phường Phú Bình
	 Phường Phú Bình
	2008-2009
	300
	 
	       300 
	-
	100,00
	Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ QT 

	13
	Xây dựng Trạm Y tế phường Xuân An
	 Phường Xuân An
	 Phường Xuân An
	2008-2009
	200
	 
	       200 
	-
	100,00
	Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ QT 

	14
	Xây dựng Trạm Y tế phường  Xuân Thanh
	 Phường Xuân Thanh
	 Phường Xuân Thanh
	2008-2009
	600
	 
	        460 
	-
	76,67
	Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ QT 

	15
	Xây dựng Trạm Y tế phường  Xuân Bình
	 Phường Xuân Bình
	 Phường Xuân Bình
	2008-2009
	400
	          -   
	         84 
	-
	21,00
	Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ QT 

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	12.990
	3.746
	4.584
	28,84
	35,29
	 

	1
	Kiên cố hóa kênh mương Bàu Đục
	Ban QLDA
	Xã 
Xuân Lập
	2009-2010
	200
	      400 
	       200 
	200,00
	100,00
	Đang thi công đạt 50% 

	2
	Xây dựng hệ thống thoát lũ tổ 11  và tổ 3C ấp Bảo Vinh A - Bảo Vinh
	Ban QLDA
	Xã 
Bảo Vinh
	2009-2011
	500
	          -   
	          -   
	-
	-
	Trình phê duyệt báo cáo KTKT, lập bản vẽ thu hồi đất 

	3
	Đường vào khu hành chính phường Phú Bình
	Ban QLDA
	Phường Phú Bình
	2009-2010
	500
	          -   
	       500 
	-
	100,00
	Đang thi công (tạm ứng trúng thầu) 

	4
	Xây dựng đường từ hẻm 908 Hùng Vương nối dài phường Xuân Hòa đi Xuân Định, huyện Xuân Lộc
	Ban QLDA
	Phường Xuân Hòa
	2009-2011
	500
	        70 
	         70 
	14,00
	14,00
	Trình duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp 

	5
	Sửa chữa, cải tạo hệ thống kênh mương xã Bảo Vinh
	Ban QLDA
	Xã 
Bảo Vinh
	2008-2010
	500
	      500 
	       500 
	100,00
	100,00
	Đang thi công  

	6
	Xây dựng hệ thống chiếu sáng trung tâm xã Bảo Quang (giai đoạn 2)
	Ban QLDA
	Xã 

Bảo Quang
	2009- 2010
	450
	          -   
	       438 
	
	97,33
	Đang lập hồ sơ quyết toán 

	7
	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trong khuôn viên Thị ủy Long Khánh
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh 
	2009-2010
	440
	      376 
	       376 
	85,45
	85,45
	Đang lập hồ sơ quyết toán 

	8
	Trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã (giai đoạn 2)
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh 
	2009-2010
	500
	      800 
	       500 
	160,00
	100,00
	Đang thi công  

	9
	Trụ sở làm việc phòng Y tế và Trung tâm Dân số kế hoạch gia đình
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh 
	2009-2010
	500
	      800 
	       500 
	160,00
	100,00
	Đang thi công  

	10
	Xây dựng  Trạm Y tế phường  Xuân Hòa
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh 
	2009-2010
	500
	       800 
	        500 
	160,00
	100,00
	Đang thi công  

	11
	Xây dựng Bia tưởng niệm các liệt sỹ Tiểu đoàn 440 Bà Rịa - Long Khánh
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh 
	2009-2010
	200
	          -   
	          -   
	-
	-
	Đang lập kế hoạch đấu thầu 

	12
	Đường ấp Ruộng Tre - Thọ Vực
	Ban QLDA
	Xã 

Bảo Quang
	2009- 2011
	1.000
	          -   
	    1.000 
	-
	100,00
	Đang thi công (tạm ứng trúng thầu) 

	13
	Đường từ ấp 3 đi trụ sở ấp 4 xã Bình Lộc
	Ban QLDA
	Xã 
Bình Lộc
	2009-2010
	1.000
	          -   
	          -   
	-
	-
	Trình điều chỉnh quy hoạch cục bộ tuyến đường và lập báo cáo KTKT 

	14
	Đường từ trụ sở ấp Cây Da đi cầu D22 xã Bình Lộc
	Ban QLDA
	Xã 
Bình Lộc
	2009-2010
	1.000
	 
	          -   
	-
	-
	Trình giới thiệu địa điểm và lập BC KTKT 

	15
	Đường từ ấp 3 đi Tín Nghĩa  xã Bình Lộc
	Ban QLDA
	Xã 
Bình Lộc
	2009-2010
	1.000
	 
	          -   
	-
	-
	Trình điều chỉnh quy hoạch cục bộ tuyến đường và lập báo cáo KTKT 

	16
	Đường từ ấp 2 đi ấp 3 xã Bình Lộc
	Ban QLDA
	Xã 
Bình Lộc
	2009-2010
	1.000
	 
	          -   
	-
	-
	Trình giới thiệu địa điểm và lập BC KTKT  

	17
	Đường tổ 9 đi tổ 10 ấp Tân Phong
	Ban QLDA
	Xã 
Xuân Tân
	2009-2010
	900
	 
	          -   
	-
	-
	Chuyển giao cho xã Xuân Tân làm chủ đầu tư 

	18
	Đường tổ 3A ấp Tân Phong
	Ban QLDA
	Xã 
Xuân Tân
	2009-2010
	900
	 
	          -   
	-
	-
	Chuyển giao cho xã Xuân Tân làm chủ đầu tư 

	19
	Đường tổ 31D ấp Cẩm Tân
	Ban QLDA
	Xã 
Xuân Tân
	2009-2010
	900
	 
	          -   
	-
	-
	Chuyển giao cho xã Xuân Tân làm chủ đầu tư 

	20
	Đường khu 1 ấp Cẩm Tân 
	Ban QLDA
	Xã 
Xuân Tân
	2009-2010
	500
	 
	          -   
	-
	-
	Chuyển giao cho xã Xuân Tân làm chủ đầu tư 

	II
	XÂY DỰNG SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC
	 
	 
	 
	27.000
	12.530
	22.920
	46,41
	84,89
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	18.500
	8.000
	14.730
	43,24
	79,62
	 

	1
	Xây dựng Trường Tiểu học Xuân Vinh 3
	Ban QLDA
	Xã 

Bảo Quang
	2007-2009
	1.000
	          -   
	       692 
	-
	69,20
	Đã gửi hồ sơ quyết toán 

	2
	Xây dựng Trường Tiểu học Long Khánh 1
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Hòa
	2007-2009
	4.000
	          -   
	    3.038 
	-
	75,95
	Đang lập hồ sơ quyết toán 

	3
	Xây dựng Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Phân hiệu Bàu Trâm)
	Ban QLDA
	Xã 
Bàu Trâm
	2007-2009
	1.500
	 
	    1.073 
	-
	71,53
	Đang lập hồ sơ quyết toán 

	4
	Xây dựng Trường Tiểu học Lê Văn Tám (12 phòng học) 
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Thanh
	2008-2009
	800
	          -   
	       237 
	-
	29,63
	Đang lập hồ sơ quyết toán 

	5
	Xây dựng Trường Tiểu học  Xuân Thanh (12 phòng học)
	Ban QLDA
	Xã 
Hàng Gòn
	2008-2009
	1.800
	          -   
	       290 
	-
	16,11
	Đang lập hồ sơ quyết toán 

	6
	Xây dựng Trường THCS Xuân Bình
	Ban QLDA
	Xã 
Bình Lộc
	2007-2009
	2.200
	          -   
	    2.200 
	-
	100,00
	Đang lập hồ sơ quyết toán 

	7
	Xây dựng Trường Tiểu học Xuân Bình (800 học sinh)
	Ban QLDA
	Xã 
Bình Lộc
	2008-2009
	7.200
	   8.000 
	    7.200 
	111,11
	100,00
	 Đang thi công  

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	
	 
	8.500
	4.530
	8.190
	53,29
	96,35
	 

	1
	Xây dựng Trường THCS Xuân An (800 học sinh)
	Ban QLDA
	Xã 
Suối Tre
	2008-2010
	4.000
	 
	    4.000 
	
	100,00
	Mới khởi công (tạm ứng trúng thầu xây lắp) 

	2
	Trường Tiểu học Hòa Bình (hạng mục: Xây mới 02 phòng học; xây mới phòng y tế, phòng thiết bị; làm vách ngăn văn phòng
	Ban QLDA
	Phường Xuân Bình
	2009-2010
	810
	      500 
	       500 
	61,73
	61,73
	 Đang thi công 30% 

	3
	Trường Mẫu giáo Xuân Tân (hạng mục: Cải tạo 02 phòng học cũ thành phòng mẫu giáo, xây khu vệ sinh cho học sinh; cải tạo 02 phòng làm phòng giáo viên và kho; gia cố rào lưới B40 mặt trước
	Ban QLDA
	Xã 
Xuân Tân
	2009-2010
	350
	      350 
	       350 
	100,00
	100,00
	Hoàn thành, chờ tổ chức nghiệm thu 

	4
	Trường Mẫu giáo Thanh An (hạng mục: Xây dựng hội trường phía sau dãy văn phòng
	Ban QLDA
	Phường Xuân An
	2009-2010
	450
	      500 
	       450 
	111,11
	100,00
	Đang thi công  

	5
	Trường Mẫu giáo Bàu Trâm. HM: Cải tạo 02 phòng học lát nền ceramic, ốp gạch tường mặt trong phòng học, tường sơn nước; làm khu vệ sinh trong 02 phòng học; ngăn vách nhôm kính văn phòng; cải tạo khu vệ sinh giáo viên; xây dựng mới nhà bếp, thiết bị bàn ghế, đồ chơi dùng cho trẻ; bàn ghế văn phòng cho giáo viên; xây tường rào phía trước; láng một phần bê tông sân
	Ban QLDA
	Xã 
Bàu Trâm
	2009-2010
	850
	       850 
	        850 
	100,00
	100,00
	Hoàn thành 

	6
	Trường Mầm non An Lộc xã Suối Tre. HM: Thay mái 03 phòng học, nhà bếp, xây dựng khu vệ sinh giáo viên và khu vệ sinh khối văn phòng
	Ban QLDA
	Xã 
Suối Tre
	2009-2010
	300
	       320 
	        300 
	106,67
	100,00
	Nghiệm thu đưa vào sử dụng 

	7
	Trường Mầm non Sao Mai. HM: Thay mái, xà gồ đóng mới trần 03 phòng học, nhà bếp phân hiệu nhà trẻ. Xử lý chống thấm sênô, đóng trần tôn lạnh dãy 03 phòng học phân hiệu chính; thay mới mái tôn giữa phòng học và nhà bếp
	Ban QLDA
	Xã 
Suối Tre
	2009-2010
	210
	       290 
	        210 
	138,10
	100,00
	Nghiệm thu đưa vào sử dụng 

	8
	Trường Mầm non Hoa Sen. HM: Chống dột mái, đóng một phần trần dãy 03 phòng học, thay gạch ceamic hành lang trước và 01 phòng học, lắp đặt mới cửa đi; thay mái, xà gồ, trần dãy nhà ăn, bếp
	Ban QLDA
	Xã 
Bàu Sen
	2009-2010
	170
	       320 
	        170 
	188,24
	100,00
	Nghiệm thu đưa vào sử dụng 

	9
	Trường Mầm non Hàng Gòn. HM: Thay mái dãy 04 phòng học, chống dột mái ngói 02 phòng học (dãy văn phòng) chống dột và thay trần nhà bếp, xây khu vệ sinh trong 02 phòng học, cải tạo nhà vệ sinh giáo viên
	Ban QLDA
	Xã 
Hàng Gòn
	2009-2010
	340
	       340 
	        340 
	100,00
	100,00
	Nghiệm thu đưa vào sử dụng 

	10
	Trường Mẫu giáo Phú Bình. HM: Xây dựng mới phòng làm việc và nhà bếp
	Ban QLDA
	Phường Phú Bình
	2009-2010
	330
	       370 
	        330 
	112,12
	100,00
	Nghiệm thu đưa vào sử dụng 

	11
	Trường Mầm non Tuổi thơ. HM: Xây dựng khu vệ sinh, xây tường rào mặt bên và mặt sau tại phân hiệu Cây Da; thay mái, xà gồ, đóng trần, lát nền và xây nhà vệ sinh phân hiệu ấp 4
	Ban QLDA
	Xã 
Bình Lộc
	2009-2010
	350
	       350 
	        350 
	100,00
	100,00
	Đang lập hồ sơ quyết toán 

	12
	Trường Mầm non Sen Hồng. HM: Xây mới phòng làm việc và nhà để xe giáo viên
	Ban QLDA
	Xã 
Suối Tre
	2009-2010
	340
	       340 
	        340 
	100,00
	100,00
	Nghiệm thu đưa vào sử dụng 

	III
	SỰ NGHIỆP KINH TẾ CÓ TÍNH CHẤT XDCB
	 
	 
	 
	1.000
	
	270
	
	27,00
	 

	III.1
	Sự nghiệp giao thông
	 
	 
	 
	1.000
	
	270
	
	27,00
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	1.000
	
	270
	
	27,00
	 

	1
	Sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường từ Long Khánh (QL1A) - Xuân Lập (đoạn Km 3+00 đến Km 6+013)
	Ban QLDA
	Phường Xuân Bình; xã Bàu Sen
	2007-2009
	300
	          -   
	        245 
	
	81,67
	 Đã gửi hồ sơ QT 

	2
	Cải tạo, nâng cấp đường Phan Chu Trinh 
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh 
	2007-2009
	700
	          -   
	          25 
	
	3,57
	Tạm ngưng thi công. Vướng 04 hộ tái định cư chờ giải phóng mặt bằng 

	IV
	VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135
	 
	 
	 
	400
	0
	50
	
	12,50
	 

	a
	Công trình  khởi công mới
	 
	 
	 
	400
	0
	50
	
	12,50
	 

	1
	Xây dựng lưới điện hạ thế 0,4 KV ấp Bàu Sầm xã Bàu Trâm
	Xã Bàu Trâm
	Xã 
Bàu Trâm
	2009
	400
	          -   
	          50 
	
	12,50
	Đang thẩm định hồ sơ BC KTKT 

	B
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	250
	477
	70
	190,80
	28,00
	 

	I
	NGUỒN VỐN TẬP TRUNG
	 
	 
	 
	250
	477
	70
	190,80
	28,00
	 

	1
	Xây dựng đường Thổ Lùn đi tổ 12 ấp Bàu Sầm  
	Ban QLDA
	Xã 
Bàu Trâm
	2009-2011
	50
	 
	          -   
	
	
	Trình duyệt giới thiệu địa điểm và thẩm tra hồ sơ BC KTKT 

	2
	Xây dựng tuyến đường nối đường 908 với đường Xuân Tân - Xuân Định
	Ban QLDA
	Phường Xuân Hòa; xã 
Xuân Tân
	2010-2011
	50
	 
	          -   
	
	
	Trình duyệt giới thiệu địa điểm và hồ sơ chuẩn bị đầu tư 

	3
	Xây dựng mới dãy 09 phòng học Trung tâm Dạy nghề thị xã Long Khánh
	Trung tâm Dạy nghề thị xã
	Phường 
Xuân Bình
	2010-2011
	50
	 
	         50 
	
	100,00
	Đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu 

	4
	Cải tạo, mở rộng nhà Bia ghi danh liệt sỹ xã Bảo Vinh
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Bình
	2010-2011
	30
	 
	          -   
	
	
	UBND xã Bảo Vinh đang lập điều chỉnh quy hoạch 

	5
	Duy tu, sửa chữa trụ sở UBMTTQ thị xã Long Khánh
	UBMTTQ thị xã 
	Phường 
Xuân Bình
	2010-2011
	20
	       477 
	          20 
	2.385
	100,00
	Hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng 

	6
	Xây dựng Trạm Y tế phường  Xuân Trung
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Trung
	2009-2010
	50
	- 
	             
	
	
	Đã QĐ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (đang tranh chấp đất) 

	C
	CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	 
	1.000
	471
	471
	47,10
	47,10
	 

	I
	NGUỒN VỐN TẬP TRUNG
	 
	 
	 
	1.000
	471
	471
	47,10
	47,10
	 

	1
	Xây dựng trụ sở UBND xã Bàu Trâm
	Ban QLDA
	Xã 
Bàu Trâm
	2009-2011
	600
	       262 
	        262 
	43,67
	43,67
	HĐBT đang lập thủ tục thu hồi đất mới; trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp 

	2
	Xây dựng Trạm Y tế xã Bàu Trâm
	Ban QLDA
	Xã 
Bàu Trâm
	2009-2011
	400
	       209 
	        209 
	52,25
	52,25
	Trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp và lập hồ sơ thu hồi đất 
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	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 06 THÁNG NĂM 2010

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ (KHAI THÁC QUỸ ĐẤT)

(Kèm theo Tờ trình số 699/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của UBND thị xã Long Khánh)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	Số thứ tự
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm
	Năm KC-HT
	Kế hoạch vốn đầu tư 2010
	Ước giá trị thực hiện 30/6
	Ước thanh toán vốn 30/6
	Tỷ lệ % khối lượng so với KH
	Tỷ lệ % thanh toán vốn so với KH
	Tiến độ thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	2.500
	2.800
	2.440
	112,00
	97,60
	 

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	 
	500
	900
	500
	180,00
	100,00
	 

	1
	Đường tổ 8 - tổ 10 ấp 1 xã Bình Lộc
	Ban QLDA
	Xã 
Bình Lộc
	2009-2011
	500
	900
	500
	180,00
	100,00
	Đang thi công  

	B
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	 
	
	2.000
	  1.900 
	1.940 
	95,00
	97,00
	 

	1
	Nâng cấp mở rộng đường 31B đi khu Bàu Tra ấp Nông Doanh xã Xuân Tân
	Ban QLDA
	Xã 
Bình Lộc
	2009-2011
	40
	         -   
	0
	0,00
	0,00
	Lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tuyến đường 

	2
	Xây dựng hệ thống thoát nước tổ 8 ấp Cẩm Tân
	Ban QLDA
	Xã 
Xuân Tân
	2009-2011
	40
	         -   
	40
	0,00
	100,00
	Điều chỉnh quy hoạch cục bộ hướng tuyến và lập xong hồ sơ báo cáo KTKT 

	3
	Đường hẻm tổ 7 +  tổ 12 khu phố 2 phường Xuân Hòa
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Hòa
	2009-2010
	20
	         -   
	0
	0,00
	0,00
	Tuyến đường không có trong quy hoạch của phường Xuân Hòa 

	4
	Hỗ trợ xây dựng trụ sở CA xã, phường đội; bộ phận nhận và trả kết quả các phường, xã; hỗ trợ đền bù và xây dựng trụ sở khu ấp còn lại chưa thực hiện; các công trình hạ tầng cần thiết ở xã, phường và đơn vị
	UBND các xã, phường
	Các xã, phường và đơn vị
	2010
	1.900
	1.900
	1.900
	100,00
	100,00
	Các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng 
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	BIỂU ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 2010

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ

(Kèm theo Tờ trình số 699/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của UBND thị xã Long Khánh)

 

 
                                                                                                                                                                                                        ĐVT: Triệu đồng

	 STT 
	 Danh mục dự án 
	 Chủ đầu tư 
	Địa điểm
xây dựng
	Năm 
KC-HT
	 Kế hoạch năm 2010 
	 Kế hoạch điều chỉnh năm 2010 
	Tiến độ thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	TỔNG SỐ (A+B+C):
	 
	 
	 
	47.940
	52.952
	 

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN (I+II+III+IV):
	 
	 
	 
	46.760
	51.597
	 

	I
	NGUỒN VỐN TẬP TRUNG
	 
	 
	 
	18.360
	23.197
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	5.300
	8.337
	 

	1
	Cải tạo hội truờng trụ sở khối Nhà nước
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh 
	2009
	300
	300
	Đã gửi hồ sơ QT 

	2
	Xây dựng trụ sở Hội Người mù thị xã Long Khánh
	Ban QLDA
	Xã Suối Tre
	2008-2009
	150
	180
	Đã gửi hồ sơ QT 

	3
	Xây dựng nhà ăn, kho lưu trữ, sân bóng chuyền, cải tạo hoa viên sân vườn khu XD mới, đường nội bộ, nhà xe 02 bánh, cải tạo nhà xe ô tô, bồn nước cơ quan khối Đảng
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh 
	2009
	100
	200
	Đã gửi hồ sơ QT 

	4
	Đường ấp 4 - Cây Da xã Bình Lộc 
	Xã 
Bình Lộc
	Xã Bình Lộc
	2008-2009
	360
	360
	Đã hoàn thành đang lập hồ sơ QT 

	5
	Đường hẻm số 03 phường Phú Bình
	Phường 
Phú Bình
	Phường 
Phú Bình
	2008-2009
	90
	90
	Đã hoàn thành đang lập hồ sơ QT 

	6
	Xây dựng 05 giếng khoan phục vụ sản xuất nông nghiệp (xã Bảo Vinh, Bảo Quang, Xuân Lập)
	Ban QLDA
	Xã Bảo Vinh; Bảo Quang, Xuân Lập
	 
	600
	900
	Nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng 

	7
	UBND xã Bình Lộc (HM: Cải tạo phòng làm việc, xây mới hội trường)
	Xã 
Bình Lộc
	Xã 
Bình Lộc
	2008-2009
	400
	157
	Đã hoàn thành đang lập hồ sơ QT 

	8
	Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Xuân lập
	Xã 
Xuân Lập
	Xã 
Xuân Lập
	2008-2010
	300
	450
	Đang thi công. Dự kiến hoàn thành tháng 7/2010  

	9
	Sửa chữa nhà ăn, nhà xe, nhà vệ sinh Ban Chỉ huy Quân sự thị xã
	Ban 
Chỉ huy 
Quân sự
 thị xã
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009-2010
	1.500
	1.800
	Hoàn thành năm 2010. Chưa nghiệm thu 

	10
	Xây dựng Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Long Khánh
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009
	1.000
	1.400
	Hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng tháng 3/2010 

	11
	Nâng cấp đường ấp Lác Chiếu - Bàu Cối
	Ban QLDA
	Xã 
Bảo Quang
	2009-2010
	500
	1.000
	Nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng 

	12
	Xây dựng Trạm Y tế phường Phú Bình
	 Phường Phú Bình
	Phường 
Phú Bình
	2008-2009
	300
	300
	Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ QT 

	13
	Xây dựng Trạm Y tế phường Xuân An
	 Phường Xuân An
	Phường 
Xuân An
	2008-2009
	200
	200
	Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ QT 

	14
	Xây dựng Trạm Y tế phường  Xuân Thanh
	 Phường Xuân Thanh
	Phường
 Xuân Thanh
	2008-2009
	600
	600
	Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ QT 

	15
	Xây dựng Trạm Y tế phường  Xuân Bình
	 Phường Xuân Bình
	Phường 
Xuân Bình
	2008-2009
	400
	400
	 Đã hoàn thành, đang lập hồ sơ QT 

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	
	
	13.060
	14.860
	 

	1
	Kiên cố hóa kênh mương Bàu Đục
	Ban QLDA
	Xã Xuân Lập
	2009-2010
	200
	400
	Đang thi công đạt 50% 

	2
	Xây dựng hệ thống thoát lũ tổ 11  và tổ 3C ấp Bảo Vinh A - Bảo Vinh
	Ban QLDA
	Xã Bảo Vinh
	2009-2011
	500
	50
	Trình phê duyệt báo cáo KTKT, lập bản vẽ thu hồi đất 

	3
	Đường vào khu hành chính phường Phú Bình
	Ban QLDA
	Phường 
Phú Bình
	2009-2010
	500
	500
	Chuẩn bị khởi công 

	4
	Xây dựng đường từ hẻm 908 Hùng Vương nối dài phường Xuân Hòa đi Xuân Định, huyện Xuân Lộc
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Hòa
	2009-2011
	500
	500
	Trình duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp 

	5
	Sửa chữa, cải tạo hệ thống kênh mương xã Bảo Vinh
	Ban QLDA
	Xã Bảo Vinh
	2008-2010
	500
	500
	Đang thi công  

	6
	Xây dựng hệ thống chiếu sáng trung tâm xã Bảo Quang (giai đoạn 2)
	Ban QLDA
	Xã Bảo Quang
	2009- 2010
	450
	450
	Đang lập hồ sơ quyết toán 

	7
	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trong khuôn viên Thị ủy Long Khánh
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009-2010
	440
	440
	Đang lập hồ sơ quyết toán 

	8
	Trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã (giai đoạn 2)
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009-2010
	500
	900
	Đang thi công  

	9
	Trụ sở làm việc phòng Y tế và Trung tâm Dân số Kế hoạch gia đình
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009-2010
	500
	500
	Đang thi công  

	10
	Xây dựng  Trạm Y tế phường  Xuân Hòa
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh
	2009-2010
	500
	800
	Đang thi công  

	11
	Xây dựng Bia tưởng niệm các liệt sỹ Tiểu đoàn 440 Bà Rịa - Long Khánh
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh
	2010
	200
	500
	Đang lập kế hoạch đấu thầu 

	12
	Đường ấp Ruộng Tre - Thọ Vực
	Ban QLDA
	Xã 
Bảo Quang
	2009-2011
	1.000
	1.500
	Đang thi công (tạm ứng trúng thầu) 

	13
	Đường từ ấp 3 đi trụ sở ấp 4 xã Bình Lộc
	Ban QLDA
	Xã Bình Lộc
	2009-2010
	1.000
	1.000
	Trình điều chỉnh quy hoạch cục bộ tuyến đường và lập báo cáo KTKT 

	14
	Đường từ trụ sở ấp Cây Da đi cầu D22 xã Bình Lộc
	Ban QLDA
	Xã Bình Lộc
	2009-2010
	1.000
	1.000
	Trình giới thiệu địa điểm và lập BC KTKT 

	15
	Đường từ ấp 3 đi Tín Nghĩa xã Bình Lộc
	Ban QLDA
	Xã Bình Lộc
	2009-2010
	1.000
	1.000
	 Trình điều chỉnh quy hoạch cục bộ tuyến đường và lập báo cáo KTKT 

	16
	Đường từ ấp 2 đi ấp 3 xã Bình Lộc
	Ban QLDA
	Xã Bình Lộc
	2009-2010
	1.000
	1.000
	 Trình giới thiệu địa điểm và lập BC KTKT  

	17
	Đường tổ 9 đi tổ 10 ấp Tân Phong
	UBND xã Xuân Tân
	Xã Xuân Tân
	2009-2010
	900
	900
	 Đang lập báo cáo KTKT 

	18
	Đường tổ 3A ấp Tân Phong
	UBND xã Xuân Tân
	Xã Xuân Tân
	2009-2010
	900
	900
	 Đang lập báo cáo KTKT 

	19
	Đường tổ 31D ấp Cẩm Tân
	UBND xã Xuân Tân
	Xã Xuân Tân
	2009-2010
	900
	900
	 Đang lập báo cáo KTKT 

	20
	Đường khu 1 ấp Cẩm Tân 
	UBND xã Xuân Tân
	Xã Xuân Tân
	2009-2010
	500
	500
	 Đang lập báo cáo KTKT 

	21
	Xây dựng mới dãy 09 phòng học Trung tâm Dạy nghề thị xã Long Khánh
	Trung tâm Dạy nghề thị xã
	Phường 
Xuân Bình
	2010-2011
	50
	350
	 Mới khởi công 

	22
	Duy tu, sửa chữa trụ sở UBMTTQ thị xã Long Khánh
	UBMTTQ thị xã 
	Phường 
Xuân Bình
	2010-2011
	20
	270
	 Hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng 

	II
	XÂY DỰNG SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC
	 
	
	
	27.000
	27.000
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	
	
	18.500
	18.500
	 

	1
	Xây dựng Trường Tiểu học Xuân Vinh 3
	Ban QLDA
	Xã 
Bảo Quang
	2007-2009
	1.000
	1.000
	 Đã gửi hồ sơ quyết toán 

	2
	Xây dựng Trường Tiểu học Long Khánh 1
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Hòa
	2007-2009
	4.000
	3.500
	Đang lập hồ sơ quyết toán 

	3
	Xây dựng Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Phân hiệu Bàu Trâm)
	Ban QLDA
	Xã Bàu Trâm
	2007-2009
	1.500
	1.800
	Đang lập hồ sơ quyết toán 

	4
	Xây dựng Trường Tiểu học Lê Văn Tám (12 phòng học) 
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Thanh
	2008-2009
	800
	500
	Đang lập hồ sơ quyết toán 

	5
	Xây dựng Trường Tiểu học Xuân Thanh (12 phòng học)
	Ban QLDA
	Xã Hàng Gòn
	2008-2009
	1.800
	1.800
	Đang lập hồ sơ quyết toán 

	6
	Xây dựng Trường THCS Xuân Bình
	Ban QLDA
	Xã Bình Lộc
	2007-2009
	2.200
	2.700
	Đang lập hồ sơ quyết toán 

	7
	Xây dựng Trường Tiểu học Xuân Bình (800 học sinh)
	Ban QLDA
	Xã Bình Lộc
	2008-2009
	7.200
	7.200
	Đang thi công  

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	
	
	8.500
	8.500
	 

	1
	Xây dựng Trường THCS Xuân An (800 học sinh)
	Ban QLDA
	Xã Suối Tre
	2008-2010
	4.000
	4.000
	Đang thi công (tạm ứng trúng thầu) 

	2
	Trường Tiểu học Hòa Bình (hạng mục: Xây mới 02 phòng học; xây mới phòng y tế, phòng thiết bị; làm vách ngăn văn phòng)
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Bình
	2009-2010
	810
	810
	Đang thi công 30% 

	3
	Trường Mẫu giáo Xuân Tân (hạng mục: Cải tạo 02 phòng học cũ thành phòng mẫu giáo, xây khu vệ sinh cho học sinh; cải tạo 02 phòng làm phòng Giáo viên và kho; gia cố rào lưới B40 mặt trước)
	Ban QLDA
	Xã Xuân Tân
	2009-2010
	350
	350
	Hoàn thành, chờ tổ chức nghiệm thu 

	4
	Trường Mẫu giáo Thanh An (hạng mục: Xây dựng hội trường phía sau dãy văn phòng)
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân An
	2009-2010
	450
	450
	Đang thi công  

	5
	Trường Mẫu giáo Bàu Trâm. HM: Cải tạo 02 phòng học lát nền ceramic, ốp gạch tường mặt trong phòng học, tường sơn nước; làm khu vệ sinh trong 02 phòng học; ngăn vách nhôm kính văn phòng; cải tạo khu vệ sinh giáo viên; xây dựng mới nhà bếp, thiết bị bàn ghế
	Ban QLDA
	Xã Bàu Trâm
	2009-2010
	850
	850
	Hoàn thành 

	6
	Trường Mầm non An Lộc xã Suối Tre. HM: Thay mái 03 phòng học, nhà bếp, xây dựng khu vệ sinh giáo viên và khu vệ sinh khối văn phòng
	Ban QLDA
	Xã Suối Tre
	2009-2010
	300
	300
	Nghiệm thu đưa vào sử dụng 

	7
	Trường Mầm non Sao Mai. HM: Thay mái, xà gồ đóng mới trần 03 phòng học, nhà bếp phân hiệu nhà trẻ. Xử lý chống thấm sênô, đóng trần tôn lạnh dãy 03 phòng học phân hiệu chính; thay mới mái tôn giữa phòng học và nhà bếp
	Ban QLDA
	Xã Suối Tre
	2009-2010
	210
	210
	Nghiệm thu đưa vào sử dụng 

	8
	Trường Mầm non Hoa Sen. HM: Chống dột mái, đóng một phần trần dãy 03 phòng học, thay gạch ceamic hành lang trước và 01 phòng học, lắp đặt mới cửa đi; thay mái, xà gồ, trần dãy nhà ăn, bếp
	Ban QLDA
	Xã Bàu Sen
	2009-2010
	170
	170
	Nghiệm thu đưa vào sử dụng 

	9
	Trường Mầm non Hàng Gòn. HM: Thay mái dãy 04 phòng học, chống dột mái ngói 02 phòng học (dãy văn phòng) chống dột và thay trần nhà bếp, xây khu vệ sinh trong 02 phòng học, cải tạo nhà vệ sinh giáo viên
	Ban QLDA
	Xã Hàng Gòn
	2009-2010
	340
	340
	Nghiệm thu đưa vào sử dụng 

	10
	Trường Mẫu giáo Phú Bình. HM: Xây dựng mới phòng làm việc và nhà bếp
	Ban QLDA
	Phường 
Phú Bình
	2009-2010
	330
	330
	Nghiệm thu đưa vào sử dụng 

	11
	Trường Mầm non Tuổi thơ. HM: Xây dựng khu vệ sinh, xây tường rào mặt bên và mặt sau tại Phân hiệu Cây Da; thay mái, xà gồ, đóng trần, lát nền và xây nhà vệ sinh phân hiệu ấp 4
	Ban QLDA
	Xã Bình Lộc
	2009-2010
	350
	350
	Đang lập hồ sơ quyết toán 

	12
	Trường Mầm non Sen Hồng. HM: Xây mới phòng làm việc và nhà để xe giáo viên
	Ban QLDA
	Xã Suối Tre
	2009-2010
	340
	340
	Nghiệm thu đưa vào sử dụng 

	III
	SỰ NGHIỆP KINH TẾ CÓ TÍNH CHẤT XDCB
	 
	
	
	1.000
	1.000
	 

	III.1
	Sự nghiệp giao thông
	 
	
	
	1.000
	1.000
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	
	
	1.000
	1.000
	 

	1
	Sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường từ Long Khánh (QL1A) - Xuân Lập (đoạn Km 3+00 đến Km 6+013)
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Bình; 
xã Bàu Sen
	2007-2009
	300
	300
	Đã gửi hồ sơ QT 

	2
	Cải tạo, nâng cấp đường Phan Chu Trinh 
	Ban QLDA
	Thị xã 
 Long Khánh
	2007-2009
	700
	700
	Tạm ngưng thi công. Vướng 04 hộ tái định cư chờ giải phóng mặt bằng 

	IV
	VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135
	 
	
	
	400
	400
	 

	a
	Công trình khởi công mới
	 
	
	
	400
	400
	 

	1
	Xây dựng lưới điện hạ thế 0,4 KV ấp Bàu Sầm xã Bàu Trâm
	Xã Bàu Trâm
	Xã Bàu Trâm
	2009
	400
	400
	Đang thẩm định hồ sơ BC KTKT 

	B
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	
	
	180
	180
	 

	I
	NGUỒN VỐN TẬP TRUNG
	 
	
	
	180
	180
	 

	1
	Xây dựng đường Thổ Lùn đi tổ 12 ấp Bàu Sầm  
	Ban QLDA
	Xã Bàu Trâm
	2009-2011
	50
	50
	Trình duyệt giới thiệu địa điểm và thẩm tra hồ sơ BC KTKT 

	2
	Xây dựng tuyến đường nối đường 908 với đường Xuân Tân - Xuân Định
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Hòa; 
xã Xuân Tân
	2010-2011
	50
	50
	 Trình duyệt giới thiệu địa điểm và hồ sơ chuẩn bị đầu tư 

	3
	Cải tạo, mở rộng nhà Bia ghi danh liệt sỹ xã Bảo Vinh
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Bình
	2010-2011
	30
	30
	UBND xã Bảo Vinh đang lập điều chỉnh quy hoạch 

	4
	Xây dựng Trạm Y tế phường Xuân Trung
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Trung
	2009-2010
	50
	50
	Đã QĐ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (đang tranh chấp đất) 

	C
	CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	
	
	1.000
	1.175
	 

	I
	NGUỒN VỐN TẬP TRUNG
	 
	
	
	1.000
	1.175
	 

	1
	Xây dựng trụ sở UBND xã Bàu Trâm
	Ban QLDA
	Xã Bàu Trâm
	2009-2011
	600
	775
	HĐBT đang lập thủ tục thu hồi đất mới; trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp 

	2
	Xây dựng Trạm Y tế xã Bàu Trâm
	Ban QLDA
	Xã Bàu Trâm
	2009-2011
	400
	400
	Trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp và lập hồ sơ thu hồi đất 


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ LONG KHÁNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	BIỂU ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2010

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ (KHAI THÁC QUỸ ĐẤT)

(Kèm theo Tờ trình số 699/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của UBND thị xã Long Khánh)



	
	
	
	
	
	
	
	                      ĐVT: Triệu đồng

	Số thứ tự
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm
	Năm
KC-HT
	 Kế hoạch vốn đầu tư 2010       
	 Kế hoạch vốn điều chỉnh       
	Tiến độ thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	TỔNG SỐ (A+B):
	
	
	
	2.500
	3.500
	 

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	
	
	
	500
	500
	 

	1
	Đường tổ 8 - tổ 10 ấp 1 xã Bình Lộc
	Ban QLDA
	Xã 
Bình Lộc
	2009-2011
	500
	500
	 Mới khởi công 

	B
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	
	
	
	2.000
	       3.000 
	 

	1
	Nâng cấp mở rộng đường 31B đi khu Bàu Tra ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân
	Ban QLDA
	Xã 
Bình Lộc
	2009-2011
	40
	40
	 Lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tuyến đường 

	2
	Xây dựng hệ thống thoát nước tổ 8 ấp Cẩm Tân
	Ban QLDA
	Xã 
Xuân Tân
	2009-2011
	40
	40
	 Điều chỉnh quy hoạch cục bộ hướng tuyến và lập xong hồ sơ báo cáo KTKT 

	3
	Đường hẻm tổ 7 + tổ 12 khu phố 2, phường Xuân Hòa
	Ban QLDA
	Phường 
Xuân Hòa
	2009-2010
	20
	20
	 Đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch giao thông của phường Xuân Hòa 

	4
	Hỗ trợ xây dựng trụ sở CA xã, phường đội; bộ phận nhận và trả kết quả các phường, xã; hỗ trợ đền bù và xây dựng trụ sở khu ấp còn lại chưa thực hiện; các công trình hạ tầng cần thiết ở xã phường và đơn vị
	UBND các xã, phường
	Các xã, phường và đơn vị
	2010
	1.900
	2.900
	 Một số công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, một số công trình đang thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2010 


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ LONG KHÁNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	BIỂU ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2010

CÔNG TRÌNH MỚI NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ 

(Kèm theo Tờ trình số 699/TTr-UBND 

ngày 22 tháng 6 năm 2010 của UBND thị xã Long Khánh)


	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm
	Năm
KC-HT
	Kế hoạch vốn đầu tư 2010
	Kế hoạch vốn bổ
sung
	Tiến độ thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	TỔNG SỐ:
	
	
	
	 
	6.249
	 

	A
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	
	
	
	 
	6.249
	 

	I
	NGUỒN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT
	
	
	
	 
	1.500
	 

	1
	Sửa chữa đường tổ 23 ấp Ruộng Lớn xã Bảo Vinh
	Phòng
QLĐT
	Xã 
Bảo Vinh
	2010
	 
	510
	Đã hoàn thành

	2
	Xây dựng lưới điện hạ thế tại tổ 2, 4, 5, 10 ấp 18 gia đình và tại tổ 10 ấp Ruộng Tre xã Bảo Quang
	Phòng
QLĐT
	Xã 
Bảo Quang
	2010
	 
	250
	 Đã có quyết định  BCKTKT 

	3
	Gắn biển tên đường trên địa bàn thị xã Long Khánh
	Phòng
QLĐT
	Thị xã
Long Khánh
	2010
	 
	400
	Đang thực hiện

	4
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh
	Phòng
QLĐT
	Xã 
Xuân Tân
	2010
	 
	100
	Đang thực hiện

	5
	Sửa chữa một số hạng mục trong Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Long Khánh
	Ban QLDA
	Thị xã
Long Khánh
	2010
	 
	240
	 Đã có quyết định  BCKTKT 

	II
	NGUỒN THU PHÍ HẠ TẦNG TÁI ĐỊNH CƯ (CHUYỂN NGUỒN NĂM 2009 SANG NĂM 2010)
	
	
	
	 
	      4.749 
	 

	1
	Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1) Khu tái định cư xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh
	Ban QLDA
	Thị xã
Long Khánh
	2008-2010
	 
	      4.749 
	Đang thi công


